Họ và tên:.....................................................................Lớp:...                         
BÀI TẬP TOÁN 
1) Học thuộc bảng nhân 2, 3, 4, 5  (PH kiểm tra bằng cách hỏi HS lộn xộn không theo thứ tự)
*Từ câu 2 đến câu 7 chọn câu trả lời đúng nhất.
2) Tích của 3 và 2 là?
A. 5                            B. 6                                   C. 7                                 D. 8

3) 5 x 3 được viết thành tổng là:
A. 5 + 3                     B. 3 + 5                             C. 5 + 5 + 5                     D. 3 + 3 + 3 + 3 + 3

4) 4 kg x 7 =?
A. 11 kg                    B. 28                                  C. 28 kg                          D. 27 kg

5) 3 x 2 + 15 =?
A. 20                         B. 21                                  C. 22                               D. 23

6) Bạn Nam cho 3 bạn, mỗi bạn 5 cái kẹo và còn thừa 2 cái. Hỏi bạn Nam có bao nhiêu cái kẹo?
A. 15 cái kẹo             B. 10 cái kẹo                     C. 16 cái kẹo                   D. 17 cái kẹo

7) 2 x 3 + 2 được viết thành phép nhân là:
A. 2 + 3                     B. 2 x 3                              C. 2 x 4                           D. 2 x 5

8) Ghi kết quả tính
3 x 8 =……………….           4 x 6 =  …………………                 5 x 7 = ………………..
3 x 5 = ………………..         2 x 9 = ………………..                    5 x 4 = ………………..
3 x 6 = ………………..         4 x 10 = ………………..                  4 x 8 = ………………..

9) Đặt tính rồi tính
37 + 18              71 – 59                 29 + 8                 53 – 5              76 – 34              97 – 38

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

10) Tính
a) 3 x 6 + 12 = ……………………………      b) 4 x 7 + 38 = ………………………
                    
           = ……………………………                           = ……………………………

c) 3 x 8 – 24 = ............................................      d) 100 – 6 x 9 = …………………………...
                                 = ……………………………                             = …………………………

11) Năm nay ông 61 tuổi, bố kém ông 27 tuổi. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi?

Bài giải

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
BÀI TẬP TOÁN 

1) Học thuộc bảng nhân 2, 3, 4, 5  
*Từ câu 2 đến câu 7 chọn câu trả lời đúng nhất.
2) Phép nhân 4 x 3 được viết thành phép cộng là:
A. 4 + 4 + 4                                                B. 3+ 4                                     C. 3 + 3 + 3 + 3

3) 5 được lấy 4 lần là:
A. 5 x 4                                                      B. 4 x 5                                     C. 5 + 4

4) Tích của 3 và 5 là:
A. 3 x 5                                                      B. 3 + 5                                     C. 5 - 3

5) 5 giờ chiều còn gọi là:
A. 5 giờ                                                      B. 17 giờ                                   C. 15 giờ

6) Ngày 15 tháng ba vào ngày thứ năm. Thứ sáu tuần trước là ngày:
A. ngày 7 tháng 3                                      B. ngày 8 tháng 3                      C. ngày 9 tháng 3

7) 4 x 3 + 4 x 2 được viết thành phép nhân là:
A. 4 x 4                                                      B. 4 x 5                                      C. 4 x 6

8) Ghi kết quả tính
3 x 5 = ……………….        4 x 9 = ……………….      2 x 7 = ……………….
4 x 5 =  ……………….       5 x 7 = ……………….      4 x 6 = ……………….
3 x 8 = ……………….        5 x 10 = ……………….     2 x 4 = ……………….
9) Tính
a. 3 x 8 – 15 =...........................                                b. 3 x 6 + 34 = ............................
                     = ……………………………                                   = ……………………

c. 3 x 7 – 16 =...........................                               d. 3 x 8 + 28 =.............................
                     = …………………                                                  = …………………

10)  Tìm X

a) x – 5 = 37                                                               b) X + 25 = 100 – 25          

………………………………………….                  …………………………………………. 

………………………………………….                  ………………………………………….                                                                                 
                                                                                   ………………………………………….                                                                                                                                                                                             
11) Mỗi con gà có 2 chân. Hỏi 9 con gà có bao nhiêu chân?
Bài giải

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………...
BÀI TẬP TIẾNG VIỆT
Em hãy luyện đọc bài 10 lần sau đó trả lời các câu hỏi bên dưới
Chim chiền chiện

Chiền chiện có nhiều nơi còn gọi là sơn ca. Chiền chiện giống sẻ đồng nhưng áo không một màu nâu sồng như chim sẻ. Áo của chiền chiện màu đồng thau, đốm đậm đốm nhạt rất hài hòa. Chiền chiện chân cao và mảnh, đầu rất đẹp, dáng thấp như một kị sĩ.

Chiền chiện có mặt ở khắp nơi, nhất là những vùng trời đất bao la.

Khi chiều thu buông xuống, lúc đã kiếm ăn no nê trên bãi trên đồng, chiền chiện vụt bay lên như viên đá ném vút lên trời. Theo cùng tiếng chim bay lên, từ không trung vọng xuống tiếng hót trong sáng diệu kì, giọng ríu ran đổ hồi, âm điệu hài hòa quyến rũ.. Tiếng chim là tiếng nói của sứ giả mặt đất gửi tặng trời.

Rồi, tiếng chim lại là tiếng nói của thiên sứ gửi lời chào mặt đất.

                                                                        (Theo Ngô Văn Phú)

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

1) Hình dáng chim chiền chiện có những điểm gì khác chim sẻ? 

A. Áo màu nâu sồng, chân cao và mảnh, đầu rất đẹp

B. Áo màu đồng thau, chân cao và mảnh, đầu rất đẹp 

C. Áo màu đồng thua, chân cao và mập, đầu rất đẹp

2) Khi nào chiền chiện vụt bay lên như viên đá ném vút lên trời?

A. Khi chiều thu buông xuống, lúc đã kiếm ăn no nê

B. Khi chiều thu buông xuống, lúc đồng bãi vắng vẻ

C. Khi chiều thu buông xuống, vùng trời và đất bao la.

3) Tiếng hót của chim chiền chiện được miêu tả thế nào?

A. Trong sáng diệu kì, ríu ran đổ hồi, âm điệu mượt mà quyến rũ 

B. Trong sáng diệu kì, ríu ran đổ hồi, âm điệu hài hòa quyến rũ

C. Trong sáng diệu kì, ríu rít từng hồi, âm điệu hài hòa quyến luyến

4) Dòng nào dưới đây nêu đúng và đủ nhận xét về tiếng chim chiền chiện? 

A. Là tiếng nói của sứ giả mặt đất gửi tặng trời

B. Là tiếng nói của thiên sứ gửi lời chào mặt đất 

C. Là sợi dây gắn bó, giao hòa giữa trời và đất

5a) Viết câu trả lời cho mỗi câu hỏi.
(1) Người nông dân trồng lúa ở đâu?

->………………………………………………………………………………………………………..
(2) Chim chiền chiện thường hót ở đâu?

->………………………………………………………………………………………………………..
b) Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho mỗi câu.
(1) Mẹ dạy em tập viết ở nhà

->………………………………………………………………………………………………………
(2) Chim hải âu thường bay liệng trên mặt biển

->………………………………………………………………………………………………………
6) Viết 5 -7 câu về một loài chim nuôi trong nhà (hoặc chim sống hoang dại) mà em biết. (PH cho HS viết vào giấy 5 ô li kẹp vào đề).
Gợi ý:

1. Đó là con gì? 

2. Hình dáng nó có gì nổi bật (về bộ lông hay đôi cánh, đầu, mỏ, chân..)? 

3. Hoạt động chủ yếu của nó ra sao (hót hoặc bay, nhảy, đi lại, ăn uống, kiếm mồi..)?
4. Em có thích con vật nuôi đó hay không? Em sẽ chăm sóc nó như thế nào?
Bài làm
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BÀI TẬP TOÁN 

1) Học thuộc bảng nhân 2, 3, 4, 5  
*Từ câu 2 đến câu 6 chọn câu trả lời đúng nhất.
2) Phép nhân 4 x 3 được viết thành phép cộng là?

 A. 4 + 4 + 4                                                   B. 3+ 4                                         C. 3 + 3 + 3 + 3

3) 5 được lấy 4 lần là?
A. 5 x 4                                                          B. 4 x 5                                        C. 5 + 4

4) Tích của 3 và 5 là?
A. 3 x 5                                                          B. 3 + 5                                        C. 5 - 3

5) 5 giờ chiều còn gọi là?
A. 5 giờ                                                          B. 17 giờ                                      C. 15 giờ

6) Ngày 15 tháng ba vào ngày thứ năm. Thứ sáu tuần trước là ngày?
A. ngày 7 tháng 3                                         B. ngày 8 tháng 3                         C. ngày 9 tháng 3

7) Điền số vào ô trống
	Thừa số
	3
	3
	3
	4
	4
	4
	3
	5

	Thừa số
	7
	9
	5
	3
	7
	5
	8
	6

	Tích
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


8) Tính
a) 3 x 6 + 12  = …………………..                                     b) 4 x 7 + 38 = ………………….
                                  = ……………………………                                             = ……………………
c) 100 – 5 x 9 = …………………..                                     c) 3 x 8 – 24 = ...........................
                                   = ……………………………                                            = ……………………
9) Tìm X
a) 45 + X = 90                                                        b) 28 + X = 100      

………………………………………….                  …………………………………………. 

………………………………………….                  ………………………………………….                                                                                 
c) 65 – X = 48 + 17                                                d) X – 21 = 33 – 21        
………………………………………….                  …………………………………………. 

………………………………………….                  ………………………………………….                                                                                 
………………………………………….                  ………………………………………….                                                                                                                                                         
10) Can bé đựng 45 lít dầu. Can to đựng nhiều hơn can bé 9 lít dầu. Hỏi can to đựng được bao nhiêu lít dầu?
Bài giải

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
BÀI TẬP TIẾNG VIỆT
Em hãy luyện đọc bài 10 lần sau đó trả lời các câu hỏi bên dưới
Nhà Gấu ở trong rừng

Cả nhà Gấu ở trong rừng. Mùa xuân, cả nhà Gấu kéo nhau đi bẻ măng và uống mật ong. Mùa thu, Gấu đi nhặt quả hạt dẻ. Gấu bố, gấu mẹ, gấu con cùng béo rung rinh, bước đi lặc lè, lặc lè. Béo đến nỗi khi mùa đông tới, suốt ba tháng rét, cả nhà Gấu đứng tránh gió trong gốc cây, không cần đi kiếm ăn, chỉ mút hai bàn chân mỡ cũng đủ no. Sang xuân ấm áp, cả nhà Gấu đi bẻ măng, tìm uống mật ong và đến mùa thu lại nhặt quả hạt dẻ. Gấu bố, gấu mẹ, gấu con lại béo rung rinh, chân lại nặng những mỡ, bước đi lặc lè, lặc lè …..
                                                                                          (Tô Hoài)
Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng
1) Mùa xuân, Gấu đi kiếm thức ăn gì? 

A. Măng và hạt dẻ                     B. Măng và mật ong                       C. Mật ong và hạt dẻ

2) Mùa đông, cả nhà Gấu làm gì? 

A. Đi nhặt quả hạt dẻ             B. Đi tìm uống mật ong                  C. Đứng trong gốc cây

3) Vì sao suốt ba tháng rét, Gấu không cần đi kiếm ăn mà vẫn sống? 

A. Vì Gấu có nhiều thức ăn để lưu trữ

B. Vì Gấu có hai bàn chân mỡ để mút 

C. Vì Gấu có khả năng nhịn ăn rất giỏi

4) Dòng nào dưới đây nêu đúng ý chính của bài?

A. Tả cuộc sống quanh năm của gia đình Gấu ở trong rừng

B. Tả cuộc sống rất vui vẻ của gia đình Gấu ở trong rừng

C. Tả cuộc sống thật no đủ của gia đình Gấu ở trong rừng

5a) Viết câu trả lời cho mỗi câu hỏi.
(1) Gấu bố, gấu mẹ bước đi như thế nào?

->………………………………………………………………………………………………………..
(2) Con vượn chuyền cành như thế nào?

->………………………………………………………………………………………………………..
b) Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm.
(1) Khỉ bắt chước rất tài.
->……………………………………………………………………………………………………….
(2) Ngựa phi nhanh như gió.
->………………………………………………………………………………………………………
6

